
CC KT Thi TB CC KT Thi TB CC KT Thi TB

1 1821525275 Nguyễn Văn Chiến 28/05/1994 K18YDH1 0.0 7.0 6.0 3.3 0.0 # KĐĐK CHƯA HỌC P1 THIẾU THI P2 CHƯA HỌC P3

2 1820524838 Phạm Thị Hiền 16/01/1993 K18YDH1 8.0 7.0 8.0 7.8 8.0 8.0 8.0 8.0 0.0 # KĐĐK CHƯA HỌC P3

3 1821524818 Doãn Bá Tín 01/08/1992 K18YDH1 0.0 0.0 8.0 7.0 7.0 7.3 # KĐĐK CHƯA HỌC P1 CHƯA HỌC P2

1 1820524197 Phạm Mỹ Duyên 29/05/1994 K18YDH2 8.0 7.0 6.0 6.8 8.0 6.0 9.0 8.1 0.0 # KĐĐK CHƯA HỌC P3

2 1821523611 Ngô Văn Trường 29/12/1994 K18YDH2 7.0 9.0 7.0 7.4 7.0 5.0 6.0 6.1 0.0 # KĐĐK CHƯA HỌC P3

1 1821524203 Nguyễn Ngọc Danh 10/08/1990 K18YDH3 8.0 6.0 3.6 8.0 7.0 7.0 7.3 0.0 # KĐĐK THIẾU ĐIỂM THI P1 CHƯA HỌC P3

2 1820524202 Lý Thị Mỹ Linh 27/10/1994 K18YDH3 8.0 6.0 8.0 7.6 8.0 7.0 9.0 8.3 7.0 6.0 5.1 # KĐĐK THIẾU KTP3

1 1821524828 Nguyễn Công Đức 09/08/1994 K18YDH4 8.0 5.0 5.0 5.9 8.0 6.0 6.0 6.6 0.0 # KĐĐK CHƯA HỌC P3

2 1821523608 Võ Đức Nhân 29/04/1994 K18YDH4 0.0 8.0 7.0 3.8 0.0 # KĐĐK CHƯA HỌC P1 THIẾU THI P2 CHƯA HỌC P3

1 1820514810 Nguyễn Thị Thu Hằng 21/12/1993 K18YDD 8.0 9.0 8.0 8.2 7.0 7.0 7.0 7.0 0.0 # KĐĐK CHƯA HỌC P3

1 1820256667 Lê Lam 24/09/1994 K18KKT1 0.0 0.0 6.0 7.0 5.3 # KĐĐK CHƯA HỌC P1 CHƯA HỌC P2 THIẾU KTP3

1 1820264371 Tôn Nữ Thùy Phương 03/10/1994 K18KDN2 8.0 6.0 8.0 7.6 8.0 6.0 6.0 6.6 0.0 # KĐĐK CHƯA HỌC P3

2 1821266335 Trần Văn Thân 10/07/1993 K18KDN2 0.0 7.0 6.0 7.0 6.8 8.0 7.0 6.0 6.8 # KĐĐK CHƯA HỌC P1

3 1820263698 Ngô

Nữ 

Hoàng Uyên 12/02/1993 K18KDN2 8.0 7.0 7.0 7.3 0.0 8.0 7.0 7.0 7.3 # KĐĐK CHƯA HỌC P2

1 1821165254 Hồ Tiến Luyện 01/01/1992 K18QNH1 6.0 5.0 4.3 0.0 0.0 # KĐĐK THIẾU KTP1 CHƯA HỌC P2 CHƯA HỌC P3

2 1821244287 Nguyễn Đức Minh 13/07/1993 K18QNH1 0.0 0.0 7.0 7.0 7.0 7.0 # KĐĐK CHƯA HỌC P1 CHƯA HỌC P2

3 1821246063 Lê Tuấn Vũ 18/01/1994 K18QNH1 0.0 7.0 5.0 5.0 5.6 7.0 7.0 6.0 6.5 # KĐĐK CHƯA HỌC P1

1 1820234877 Võ Thị Như Mai 01/03/1994 K18QTC1 7.0 6.0 6.0 6.3 7.0 5.0 4.6 7.0 7.0 7.0 7.0 # KĐĐK THIẾU KTP2

2 1820236314 Nguyễn Vy Ni 13/05/1994 K18QTC1 7.0 5.0 4.6 7.0 7.0 6.0 6.5 7.0 7.0 7.0 7.0 # KĐĐK THIẾU KTP1

3 1820236438 Văn Thị Thảo 14/12/1994 K18QTC1 7.0 7.0 5.6 7.0 8.0 5.0 6.2 7.0 7.0 7.0 7.0 # KĐĐK THIẾU KTP1

4 1820235343 Nguyễn

Thị 

Thanh Thúy 15/10/1994 K18QTC1 6.0 6.0 5.0 5.5 7.0 5.0 7.0 6.6 0.0 # KĐĐK CHƯA HỌC P3

5 1821234888 Phạm Ngọc Việt 08/06/1994 K18QTC1 6.0 5.0 4.3 7.0 6.0 5.0 5.8 6.0 8.0 7.0 6.9 # KĐĐK THIẾU KTP1

1 1821214240 Nguyễn

Hoàng 

Gia Anh 29/06/1994 K18QTH1 7.0 6.0 5.1 6.0 7.0 5.3 7.0 7.0 5.6 # KĐĐK THIẾU KTP1 THIẾU KTP2 THIẾU KTP3

2 1821215312 Lê Đình Đạt 27/03/1994 K18QTH1 7.0 5.0 4.6 7.0 5.0 8.0 7.1 7.0 7.0 5.0 6.0 # KĐĐK THIẾU KTP1

3 1821215319 Hồ Huy 28/01/1994 K18QTH1 6.0 5.0 4.3 7.0 6.0 5.1 7.0 6.0 5.1 # KĐĐK THIẾU KTP1 THIẾU KTP2 THIẾU KTP3

LỚP
TT 

lớp
MSV HỌ VÀ TÊN
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4 1820215306 Nguyễn Hoài Ý Nhi 26/04/1994 K18QTH1 7.0 6.0 5.0 5.8 0.0 7.0 7.0 7.0 7.0 # KĐĐK CHƯA HỌC P2

5 1821214216 Nguyễn Đình Tuấn 15/08/1994 K18QTH1 7.0 6.0 5.0 5.8 7.0 5.0 7.0 6.6 7.0 6.0 5.1 # KĐĐK THIẾU KTP3

6 1821214239 Nguyễn Chí Thành 01/01/1994 K18QTH1 7.0 5.0 3.0 4.6 7.0 6.0 7.0 6.8 7.0 7.0 7.0 7.0 # KĐĐK THI P1 ĐẠT THẤP

7 1821214228 Trần Anh Thư 14/07/1994 K18QTH1 7.0 5.0 5.0 5.6 0.0 7.0 7.0 6.0 6.5 # KĐĐK CHƯA HỌC P2

1 1821216580 Võ Văn Minh Đức 01/09/1993 K18QTH2 6.0 7.0 7.0 6.7 0.0 7.0 8.0 7.0 7.2 # KĐĐK CHƯA HỌC P2

2 1821215316 Phan Nguyên Khang 07/05/1993 K18QTH2 7.0 5.0 5.0 5.6 7.0 6.0 5.0 5.8 7.0 6.0 5.1 # KĐĐK THIẾU KTP3

3 1820215325 Nguyễn Thị Ái Nhi 26/06/1994 K18QTH2 6.0 5.0 7.0 6.3 0.0 7.0 7.0 7.0 7.0 # KĐĐK CHƯA HỌC P2

4 1821216309 Trần Viết Toàn 05/09/1994 K18QTH2 7.0 6.0 5.1 7.0 6.0 5.0 5.8 7.0 7.0 7.0 7.0 # KĐĐK THIẾU KTP1

1 1820225333 Võ Kim Châu 27/03/1991 K18QTM1 0.0 0.0 6.0 8.0 5.0 5.9 # KĐĐK CHƯA HỌC P1 CHƯA HỌC P2

2 1820226221 Nguyễn Thị Thùy Dung 30/08/1993 K18QTM1 6.0 6.0 3.0 0.0 0.0 # KĐĐK THIẾU ĐIỂM THI P1CHƯA HỌC P2 CHƯA HỌC P3

3 1820225874 Phạm Thị Hồng Linh 27/10/1994 K18QTM1 6.0 5.0 2.0 3.8 7.0 5.0 7.0 6.6 7.0 7.0 6.0 6.5 # KĐĐK THI P1 ĐẠT THẤP

4 1821635264 Nguyễn Minh Thông 23/04/1993 K18QTM1 7.0 6.0 5.0 5.8 7.0 5.0 3.1 7.0 7.0 7.0 7.0 # KĐĐK THIẾU THI P2

1 1821124713 Nguyễn Văn Bình 03/02/1991 K18TPM 7.0 6.0 6.0 6.3 7.0 5.0 5.0 5.6 7.0 7.0 5.6 # KĐĐK THIẾU KTP3

2 1821125144 Nguyễn Văn Hoàng 26/04/1994 K18TPM 7.0 5.0 4.6 7.0 5.0 6.0 6.1 7.0 5.0 6.0 6.1 # KĐĐK THIẾU KTP1

3 1821123981 Nguyễn Thanh Hùng 07/08/1993 K18TPM 7.0 5.0 4.6 7.0 5.0 4.6 7.0 6.0 7.0 6.8 # KĐĐK THIẾU KTP1 THIẾU KTP2

4 1821435853 Lê Tiến Tân 05/06/1994 K18TPM 7.0 5.0 3.1 7.0 5.0 8.0 7.1 7.0 6.0 7.0 6.8 # KĐĐK THIẾU ĐIỂM THI P1

5 1821125826 Nguyễn Hải Tú 18/07/1994 K18TPM 7.0 5.0 5.0 5.6 0.0 7.0 7.0 7.0 7.0 # KĐĐK CHƯA HỌC P2

6 1821126417 Nguyễn Ngọc Thành 01/05/1991 K18TPM 7.0 5.0 5.0 5.6 0.0 0.0 # KĐĐK CHƯA HỌC P2 CHƯA HỌC P3

7 1821126191 Thân

Hoàng 

Quốc Việt 03/01/1994 K18TPM 6.0 5.0 5.0 5.3 7.0 5.0 4.6 7.0 7.0 6.0 6.5 # KĐĐK THIẾU KTP2

1 1821415219 Nguyễn Huy Vũ 01/05/1994 K18KTR1 6.0 6.0 4.8 0.0 0.0 # KĐĐK THIẾU KTP1 CHƯA HỌC P2 CHƯA HỌC P3

## 1821415832 Lê Tuấn Anh 15/03/1993 K18KTR2 7.0 6.0 6.0 6.3 7.0 1.0 5.0 4.8 7.0 5.0 4.6 # KĐĐK KTP2 ĐẠT THẤP THIẾU KTP3

## 1821416292 Phạm Thái Bình 21/09/1994 K18KTR2 7.0 7.0 6.0 6.5 7.0 1.0 7.0 5.8 7.0 6.0 6.0 6.3 # KĐĐK KTP2 ĐẠT THẤP

## 1821414761 Phạm Hoàng Mỹ 30/03/1994 K18KTR2 7.0 7.0 5.6 7.0 7.0 6.0 6.5 7.0 5.0 5.0 5.6 # KĐĐK THIẾU KTP1

## 1821415200 Đinh

Công 

Minh Toàn 30/10/1994 K18KTR2 7.0 5.0 5.0 5.6 0.0 7.0 5.0 7.0 6.6 # KĐĐK CHƯA HỌC P2

## 1821413841 Hồ Thiên Trúc 30/12/1992 K18KTR2 7.0 6.0 5.0 5.8 0.0 7.0 5.0 7.0 6.6 # KĐĐK CHƯA HỌC P2

1 1821413535 Phan Tiến Dũng 25/07/1994 K18KTR3 6.0 6.0 5.0 5.5 7.0 5.0 5.0 5.6 6.0 7.0 5.3 # KĐĐK THIẾU KTP3

2 1821414765 Phan Thanh Hoàn 12/07/1994 K18KTR3 6.0 6.0 4.8 6.0 5.0 6.0 5.8 6.0 8.0 7.0 6.9 # KĐĐK THIẾU KTP1

3 1821413532 Trần Anh Tấn Phát 01/12/1994 K18KTR3 7.0 5.0 3.1 7.0 5.0 6.0 6.1 7.0 7.0 7.0 7.0 # KĐĐK THIẾU ĐIỂM THI P1

4 1821416618 Phạm Ngọc Quang 10/11/1994 K18KTR3 7.0 5.0 4.6 7.0 5.0 6.0 6.1 7.0 8.0 7.0 7.2 # KĐĐK THIẾU KTP1
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5 1821413540 Đỗ Hoàng Quân 04/05/1994 K18KTR3 7.0 6.0 5.1 7.0 5.0 7.0 6.6 7.0 8.0 7.0 7.2 # KĐĐK THIẾU KTP1

6 1820414088 Phạm Thùy Trang 15/12/1994 K18KTR3 0.0 0.0 6.0 7.0 5.3 # KĐĐK CHƯA HỌC P1 CHƯA HỌC P2 THIẾU KTP3

7 1821413846 Nguyễn Thành Trung 26/06/1993 K18KTR3 7.0 5.0 4.6 7.0 5.0 6.0 6.1 7.0 7.0 7.0 7.0 # KĐĐK THIẾU KTP1

8 1821413533 Phạm Hoàng Việt 31/03/1990 K18KTR3 7.0 5.0 6.0 6.1 7.0 5.0 3.1 6.0 8.0 7.0 6.9 # KĐĐK Vi phạm QC thi p2

1 1821426543 Đặng Lê Quốc Long 30/11/1992 K18KTN 7.0 5.0 4.6 7.0 5.0 6.0 6.1 7.0 8.0 7.0 7.2 # KĐĐK THIẾU KTP1

2 1820426207 Trần Thị Nguyên 08/04/1994 K18KTN 6.0 5.0 4.3 7.0 5.0 6.0 6.1 7.0 8.0 7.0 7.2 # KĐĐK THIẾU KTP1

1 1820416023 Phan Xuân Mỹ 17/10/1994K18CSU_KTR16.0 5.0 5.0 5.3 5.0 6.0 4.5 7.0 7.0 6.0 6.5 # KĐĐK THIẾU KTP2

2 1821413564 Văn Bá Nhật 27/06/1993K18CSU_KTR17.0 7.0 5.6 7.0 5.0 8.0 7.1 7.0 6.0 5.0 5.8 # KĐĐK THIẾU KTP1

3 1820416717 Võ Thị Điền Trang 01/09/1993K18CSU_KTR17.0 5.0 6.0 6.1 6.0 5.0 4.3 7.0 8.0 5.0 6.2 # KĐĐK THIẾU KTP2

1 1821414775 Trần Quốc Hiếu 30/06/1993K18CSU_KTR27.0 6.0 5.1 6.0 6.0 7.0 6.5 7.0 7.0 7.0 7.0 # KĐĐK THIẾU KTP1

1 1821416297 Phan Hoàng Vũ 17/11/1994K18CSU_KTR37.0 8.0 6.1 7.0 7.0 8.0 7.5 7.0 9.0 7.0 7.4 # KĐĐK THIẾU KTP1

1 1821164796 Trịnh Văn Dương 12/07/1994 K18EVT 7.0 5.0 6.0 6.1 0.0 7.0 9.0 7.0 7.4 # KĐĐK CHƯA HỌC P2

1 1821173575 Phạm Hồng Liểu 10/02/1994 K18EĐT 6.0 5.0 4.3 0.0 0.0 # KĐĐK THIẾU KTP1 CHƯA HỌC P2 CHƯA HỌC P3

2 1821174797 Trần Văn Nghĩa 14/09/1994 K18EĐT 7.0 5.0 4.6 0.0 7.0 5.0 5.0 5.6 # KĐĐK THIẾU KTP1 CHƯA HỌC P2

1 1821614043 Trần Công Tuấn 19/06/1994K18CSU_XDD 0.0 8.0 5.0 7.0 6.9 7.0 7.0 6.0 6.5 # KĐĐK CHƯA HỌC P1

2 1821614039 Trần Văn Thanh 14/08/1994K18CSU_XDD 0.0 7.0 5.0 6.0 6.1 7.0 5.0 6.0 6.1 # KĐĐK CHƯA HỌC P1

1 1820243653 Phan Thị Ly Ly 31/05/1994K18PSU_QNH1 0.0 8.0 6.0 7.0 7.1 8.0 8.0 6.0 7.0 # KĐĐK CHƯA HỌC P1

2 1821243647 Nguyễn Hoàng Quý 23/10/1994K18PSU_QNH1 0.0 0.0 8.0 5.0 3.4 # KĐĐK CHƯA HỌC P1 CHƯA HỌC P2 THIẾU THIP3

3 1821244306 Võ Phi Hùng Tiến 28/08/1994K18PSU_QNH1 0.0 7.0 5.0 7.0 6.6 7.0 7.0 7.0 7.0 # KĐĐK CHƯA HỌC P1

4 1821244302 Trầm Duy Tuấn 10/11/1994K18PSU_QNH1 0.0 7.0 7.0 5.0 6.0 7.0 5.0 7.0 6.6 # KĐĐK CHƯA HỌC P1

5 1820245879 Hoàng Thị Bích Trâm 07/07/1993K18PSU_QNH16.0 7.0 5.3 0.0 8.0 7.0 7.0 7.3 # KĐĐK THIẾU KTP1 CHƯA HỌC P2

6 1820246067 Lê Duy Bảo Trâm 16/05/1993K18PSU_QNH16.0 5.0 4.3 0.0 0.0 # KĐĐK THIẾU KTP1 CHƯA HỌC P2 CHƯA HỌC P3

1 1820244902 Phan Thị Thùy Linh 20/01/1994K18PSU_QNH2 0.0 6.0 5.0 7.0 6.3 8.0 5.0 7.0 6.9 # KĐĐK CHƯA HỌC P1

2 1820244315 Nguyễn Thị Kiều Trang 03/05/1993K18PSU_QNH28.0 6.0 6.0 6.6 6.0 6.0 7.0 6.5 0.0 # KĐĐK CHƯA HỌC P3

3 1820246321 Huỳnh Bích Trâm 20/08/1994K18PSU_QNH28.0 6.0 3.6 6.0 6.0 8.0 7.0 8.0 7.0 7.0 7.3 # KĐĐK THIẾU ĐIỂM THI P1

4 1821246227 Lương Mậu Trung 28/11/1994K18PSU_QNH28.0 1.0 9.0 7.1 6.0 5.0 7.0 6.3 8.0 5.0 7.0 6.9 # KĐĐK KTP1 ĐẠT THẤP

1 1821716238 Lý Phạm Anh 29/12/1993K18PSU_DLK1 0.0 8.0 6.0 5.0 6.1 8.0 6.0 7.0 7.1 # KĐĐK CHƯA HỌC P1

2 1820713710 Nguyễn Thị Hiền Minh 25/09/1994K18PSU_DLK18.0 1.0 5.0 5.1 8.0 6.0 7.0 7.1 8.0 6.0 6.0 6.6 # KĐĐK KTP1 ĐẠT THẤP

3 1820716461 Tôn Nữ Trà My 12/09/1993K18PSU_DLK17.0 1.0 6.0 5.3 8.0 7.0 6.0 6.8 8.0 7.0 6.0 6.8 # KĐĐK KTP1 ĐẠT THẤP
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4 1821716693 Cao

Quảng 

Nguyên Vũ 17/03/1994K18PSU_DLK18.0 1.0 5.0 5.1 8.0 7.0 7.0 7.3 8.0 8.0 7.0 7.5 # KĐĐK KTP1 ĐẠT THẤP

1 1820715418 Trương Nữ Lan Anh 17/02/1994K18PSU_DLK28.0 1.0 6.0 5.6 8.0 6.0 7.0 7.1 8.0 7.0 6.0 6.8 # KĐĐK KTP1 ĐẠT THẤP

2 1820713715 Nguyễn Thị Mỹ Lệ 14/04/1994K18PSU_DLK28.0 0.0 7.0 5.9 8.0 6.0 8.0 7.6 8.0 7.0 7.0 7.3 # KĐĐK KTP1 ĐẠT THẤP

3 1820354430 Đỗ

Thục 

Huyền My 16/02/1994K18PSU_DLK28.0 1.0 7.0 6.1 8.0 5.0 8.0 7.4 8.0 7.0 7.0 7.3 # KĐĐK KTP1 ĐẠT THẤP

4 1820714962 Lê Thị My My 31/07/1994K18PSU_DLK28.0 1.0 7.0 6.1 8.0 7.0 8.0 7.8 8.0 8.0 6.0 7.0 # KĐĐK KTP1 ĐẠT THẤP

5 1820714956 Hồ Thị Kim Nga 09/02/1994K18PSU_DLK28.0 1.0 9.0 7.1 8.0 6.0 8.0 7.6 8.0 7.0 7.0 7.3 # KĐĐK KTP1 ĐẠT THẤP

6 1820714401 Phạm Thị Tưởng 01/03/1994K18PSU_DLK28.0 1.0 7.0 6.1 7.0 6.0 8.0 7.3 7.0 8.0 7.0 7.2 # KĐĐK KTP1 ĐẠT THẤP

7 1820714399 Đinh

Thị 

Phương Thảo 10/03/1994K18PSU_DLK28.0 1.0 7.0 6.1 8.0 6.0 8.0 7.6 8.0 8.0 7.0 7.5 # KĐĐK KTP1 ĐẠT THẤP

8 1820714963 Tống Thị Xuân Thùy 17/10/1994K18PSU_DLK28.0 1.0 7.0 6.1 8.0 6.0 7.0 7.1 8.0 8.0 7.0 7.5 # KĐĐK KTP1 ĐẠT THẤP

9 1821713706 Nguyễn Hoàng Việt 27/09/1993K18PSU_DLK28.0 7.0 8.0 7.8 7.0 6.0 6.0 6.3 8.0 6.0 5.4 # KĐĐK THIẾU KTP3

1 1821114704 Lê Trọng Hoàng 20/01/1994K18CMU_TMT 0.0 8.0 5.0 5.0 5.9 7.0 7.0 7.0 7.0 # KĐĐK CHƯA HỌC P1

2 1821113977 Trần Tuấn Huy 11/05/1994K18CMU_TMT8.0 5.0 6.0 6.4 8.0 5.0 6.0 6.4 7.0 6.0 5.1 # KĐĐK THIẾU KTP3

3 1821114706 Trương Lê Hoàng Long 28/10/1994K18CMU_TMT7.0 5.0 5.0 5.6 8.0 6.0 2.0 4.6 7.0 8.0 6.0 6.7 # KĐĐK THI P2 ĐẠT THẤP

4 1821113506 Phạm Minh Nhơn 12/11/1994K18CMU_TMT 0.0 7.0 5.0 5.0 5.6 7.0 5.0 4.6 # KĐĐK CHƯA HỌC P1 THIẾU KTP3

1 1821614024 Võ Văn Hùng 06/08/1993 K18XDD1 7.0 8.0 8.0 7.7 8.0 6.0 6.0 6.6 8.0 7.0 5.9 # KĐĐK THIẾU KTP3

2 1821614732 Nguyễn Viết Sĩ 02/09/1994 K18XDD1 0.0 8.0 5.0 5.0 5.9 8.0 5.0 6.0 6.4 # KĐĐK CHƯA HỌC P1

3 1821614725 Lê Văn Vương 21/12/1994 K18XDD1 7.0 5.0 3.0 4.6 8.0 6.0 5.0 6.1 8.0 6.0 7.0 7.1 # KĐĐK THI P1 ĐẠT THẤP

1 1821613520 Nguyễn Văn Phước 12/08/1994 K18XDD2 7.0 0.0 6.0 5.1 7.0 6.0 5.0 5.8 7.0 7.0 6.0 6.5 # KĐĐK KTP1 ĐẠT THẤP

2 1821616006 Nguyễn Thanh Quí 20/04/1993 K18XDD2 7.0 6.0 5.0 5.8 8.0 5.0 5.0 5.9 8.0 6.0 5.4 # KĐĐK THIẾU KTP3

1 1821615170 Lê Minh Ánh 28/06/1994 K18XDD3 7.0 0.0 8.0 6.1 7.0 5.0 5.0 5.6 8.0 5.0 7.0 6.9 # KĐĐK KTP1 ĐẠT THẤP

2 1821614729 Nguyễn Nho Duy 11/12/1993 K18XDD3 0.0 0.0 7.0 6.0 7.0 6.8 # KĐĐK CHƯA HỌC P1 CHƯA HỌC P2

3 1821614017 Nguyễn Anh Nhật 14/10/1994 K18XDD3 0.0 0.0 7.0 6.0 5.0 5.8 # KĐĐK CHƯA HỌC P1 CHƯA HỌC P2

4 1821614010 Huỳnh Tuấn Phong 26/10/1993 K18XDD3 0.0 0.0 7.0 6.0 6.0 6.3 # KĐĐK CHƯA HỌC P1 CHƯA HỌC P2

5 1821614021 Huỳnh Ngọc Tuấn 04/11/1994 K18XDD3 6.0 5.0 4.3 8.0 6.0 7.0 7.1 7.0 5.0 6.0 6.1 # KĐĐK THIẾU KTP1

6 1821613822 Trần Mạnh Vinh 16/08/1994 K18XDD3 7.0 5.0 8.0 7.1 7.0 5.0 5.0 5.6 7.0 7.0 5.6 # KĐĐK THIẾU KTP3

1 1810514659 Nguyễn Thị Thu Thảo 28/07/1994 K18YCD2 8.0 8.0 4.0 8.0 6.0 5.0 6.1 8.0 7.0 7.0 7.3 # KĐĐK THIẾU ĐIỂM THI P1

1 1810716147 Nguyễn Thị Bích Châu 11/05/1992 K18DCD3 0.0 7.0 5.0 7.0 6.6 8.0 7.0 5.0 6.3 # KĐĐK CHƯA HỌC P1

2 1810715786 Ngô Thị Thảo Uyên 01/06/1994 K18DCD3 0.0 8.0 5.0 5.0 5.9 8.0 6.0 6.0 6.6 # KĐĐK CHƯA HỌC P1

1 1810315976 Nguyễn Thị Cẩm Lệ 04/03/1992 K18NCD2 0.0 7.0 5.0 5.0 5.6 8.0 7.0 6.0 6.8 # KĐĐK CHƯA HỌC P1

Page 4



CC KT Thi TB CC KT Thi TB CC KT Thi TB
LỚP

TT 

lớp
MSV HỌ VÀ TÊN XL

KẾT QUẢ HP1 KẾT QUẢ HP2 KẾT QUẢ HP3
TBNĂM SINH

2 1810314665 Nguyễn Thị Thủy Tiên 12/05/1994 K18NCD2 0.0 7.0 5.0 2.0 4.1 8.0 6.0 7.0 7.1 # KĐĐK CHƯA HỌC P1 THI P2 ĐẠT THẤP

1 1811225069 Nguyễn

Thắng 

Gia Bảo 17/11/1994 K18QCD1 8.0 7.0 7.0 7.3 0.0 8.0 7.0 7.0 7.3 # KĐĐK CHƯA HỌC P2

2 1811226157 Trần

Đình 

Quốc Duy 03/07/1993 K18QCD1 8.0 6.0 7.0 7.1 0.0 8.0 7.0 6.0 6.8 # KĐĐK CHƯA HỌC P2

3 1810225568 Lê

Thị 

Thanh Lan 30/06/1994 K18QCD1 6.0 6.0 7.0 6.5 8.0 5.0 6.0 6.4 0.0 # KĐĐK CHƯA HỌC P3

1 1811226163 Nguyễn Thanh Tuấn 14/02/1993 K18QCD3 6.0 6.0 4.8 8.0 7.0 6.0 6.8 8.0 7.0 7.0 7.3 # KĐĐK THIẾU KTP1

1 1811715550 Hồ Tấn Chiến 19/03/1994K18PSU_DCD15.0 5.0 4.0 7.0 6.0 5.0 5.8 7.0 5.0 4.6 # KĐĐK THIẾU KTP1 THIẾU KTP3

2 1811714587 Lê Quang Khánh 14/03/1994K18PSU_DCD17.0 5.0 4.6 7.0 7.0 5.0 6.0 8.0 5.0 7.0 6.9 # KĐĐK THIẾU KTP1

3 1811716151 Trương Ngọc Vũ 16/08/1994K18PSU_DCD15.0 5.0 4.0 8.0 5.0 5.0 5.9 7.0 6.0 6.0 6.3 # KĐĐK THIẾU KTP1

1 1810715787 Lê Thị Kim Anh 02/10/1994K18PSU_DCD26.0 5.0 4.3 7.0 6.0 5.0 5.8 8.0 7.0 5.0 6.3 # KĐĐK THIẾU KTP1

2 1811714594 Nguyễn Thành Đạt 23/01/1994K18PSU_DCD26.0 7.0 5.0 5.7 0.0 0.0 # KĐĐK CHƯA HỌC P2 CHƯA HỌC P3

3 1810714596 Phạm Thị Lan Hương 14/05/1994K18PSU_DCD26.0 7.0 5.0 5.7 0.0 0.0 # KĐĐK CHƯA HỌC P2 CHƯA HỌC P3

4 1810713768 Trần

Song 

Thanh Tâm 22/03/1994K18PSU_DCD27.0 7.0 5.6 8.0 7.0 7.0 7.3 7.0 8.0 8.0 7.7 # KĐĐK THIẾU KTP1

5 1811716603 Đặng Thành Trung 15/03/1994K18PSU_DCD27.0 6.0 5.0 5.8 8.0 3.0 3.9 7.0 6.0 6.0 6.3 # KĐĐK THIẾU KTP2, THIP2 ĐẠT THẤP

6 1810715942 Phan

Thị 

Tường Vy 06/11/1994K18PSU_DCD27.0 5.0 4.6 8.0 7.0 5.0 6.3 7.0 5.0 6.0 6.1 # KĐĐK THIẾU KTP1

1 1811714604 Nguyễn

Trần 

Minh Anh 02/05/1993K18PSU_DCD3 0.0 7.0 7.0 5.0 6.0 8.0 6.0 6.0 6.6 # KĐĐK CHƯA HỌC P1

2 1810715554 Phạm Thị Thu Hồng 03/10/1994K18PSU_DCD38.0 5.0 4.9 8.0 7.0 6.0 6.8 8.0 5.0 6.0 6.4 # KĐĐK THIẾU KTP1

3 1811716262 Nguyễn Đức Hướng 04/03/1993K18PSU_DCD36.0 6.0 3.0 0.0 0.0 # KĐĐK THIẾU ĐIỂM THI P1CHƯA HỌC P2 CHƯA HỌC P3

4 1810715553 Dương Thị Ái Loan 15/03/1993K18PSU_DCD37.0 5.0 4.6 7.0 7.0 7.0 7.0 8.0 5.0 7.0 6.9 # KĐĐK THIẾU KTP1

5 1811713947 Nguyễn Minh Thắng 09/10/1994K18PSU_DCD38.0 5.0 4.9 7.0 8.0 5.0 6.2 8.0 5.0 7.0 6.9 # KĐĐK THIẾU KTP1

6 1810713766 Lê Thị Thúy 11/02/1994K18PSU_DCD35.0 5.0 5.0 5.0 8.0 5.0 6.0 6.4 0.0 # KĐĐK CHƯA HỌC P3

7 1810715543 Lữ Lâm Thy 19/10/1993K18PSU_DCD38.0 5.0 4.9 6.0 7.0 5.0 5.7 6.0 6.0 8.0 7.0 # KĐĐK THIẾU KTP1

8 1810716648 Nguyễn

Hoàng 

Thùy Trang 23/03/1994K18PSU_DCD38.0 5.0 4.9 7.0 7.0 5.0 6.0 7.0 5.0 7.0 6.6 # KĐĐK THIẾU KTP1

9 1810716602 Nguyễn Thị Minh Trí 18/01/1994K18PSU_DCD35.0 7.0 5.0 5.4 7.0 5.0 4.6 8.0 5.0 6.0 6.4 # KĐĐK THIẾU KTP2

10 1811715946 Hà Nhật Trường 03/08/1993K18PSU_DCD36.0 6.0 5.0 5.5 7.0 6.0 3.3 8.0 5.0 8.0 7.4 # KĐĐK THIẾU THI P2

11 1810715945 Lê

Tôn Nữ 

La Vang 10/10/1993K18PSU_DCD37.0 6.0 5.0 5.8 8.0 7.0 5.0 6.3 0.0 # KĐĐK CHƯA HỌC P3

1 1810714554 Ngô Thị Mỹ Hải 12/11/1994K18PSU_DCD17.0 5.0 4.6 7.0 7.0 5.0 6.0 8.0 5.0 6.0 6.4 # KĐĐK THIẾU KTP1

1 1810213928 Nguyễn Phước Hằng 10/01/1994K18PSU_KCD17.0 7.0 3.5 7.0 6.0 6.0 6.3 7.0 7.0 6.0 6.5 # KĐĐK Vi phạm QC thi p1

2 1811215480 Phạm

Duy 

Hoàng Khoa 20/02/1994K18PSU_KCD18.0 5.0 4.9 8.0 8.0 6.0 7.0 7.0 7.0 6.0 6.5 # KĐĐK THIẾU KTP1

3 1810214494 Lê

Thị 

Thanh Thảo 23/06/1994K18PSU_KCD18.0 7.0 5.9 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 # KĐĐK THIẾU KTP1
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4 1810215026 Trần Thị Bích Thuận 03/11/1994K18PSU_KCD16.0 5.0 4.3 0.0 0.0 # KĐĐK THIẾU KTP1 CHƯA HỌC P2 CHƯA HỌC P3

1 1810215773 Nguyễn Phương Uyên 06/02/1994K18PSU_KCD25.0 7.0 6.0 5.9 8.0 7.0 5.9 7.0 6.0 6.0 6.3 # KĐĐK THIẾU KTP2

1 1821255722 Lê Hoàng Bảo 11/03/1994K18PSU_KKT17.0 5.0 4.6 8.0 6.0 7.0 7.1 7.0 6.0 5.1 # KĐĐK THIẾU KTP1 THIẾU KTP3

2 1821254926 Nguyễn

Cao 

Hoàng Lân 30/08/1994K18PSU_KKT17.0 5.0 5.0 5.6 7.0 5.0 6.0 6.1 6.0 7.0 5.3 # KĐĐK THIẾU KTP3

3 1820254362 Nguyễn Thị Như Ngọc 20/08/1994K18PSU_KKT16.0 6.0 4.8 7.0 6.0 7.0 6.8 7.0 7.0 7.0 7.0 # KĐĐK THIẾU KTP1

4 1821254923 Lương Thanh Phương 19/01/1994K18PSU_KKT16.0 6.0 4.8 8.0 6.0 8.0 7.6 7.0 6.0 7.0 6.8 # KĐĐK THIẾU KTP1

1 1821253676 Đặng Thanh Tùng 18/12/1994K18PSU_KKT27.0 8.0 6.0 6.7 8.0 1.0 6.0 5.6 7.0 8.0 7.0 7.2 # KĐĐK KTP2 ĐẠT THẤP

2 1820255721 Phạm Ngọc Trinh 29/09/1992K18PSU_KKT2 0.0 8.0 5.0 6.0 6.4 8.0 8.0 5.0 6.5 # KĐĐK CHƯA HỌC P1

3 1820255890 Lê Thị Như Ý 05/06/1994K18PSU_KKT2 0.0 8.0 5.0 7.0 6.9 7.0 7.0 7.0 7.0 # KĐĐK CHƯA HỌC P1

1 1821214857 Đoàn

Phạm 

Thái Bảo 09/07/1994K18PSU_QTH28.0 8.0 6.0 7.0 8.0 5.0 6.0 6.4 6.0 6.0 4.8 # KĐĐK THIẾU KTP3

2 1820214257 Nguyễn Thị Như Hằng 21/09/1994K18PSU_QTH28.0 8.0 5.0 6.5 0.0 8.0 7.0 5.0 6.3 # KĐĐK CHƯA HỌC P2

3 1820213617 Trần

Thị 

Thanh Hiền 10/03/1994K18PSU_QTH28.0 8.0 4.0 8.0 5.0 6.0 6.4 8.0 6.0 6.0 6.6 # KĐĐK THIẾU ĐIỂM THI P1

4 1820215697 Phạm

Hà 

Phương Trang 16/03/1994K18PSU_QTH2 0.0 8.0 5.0 6.0 6.4 8.0 8.0 7.0 7.5 # KĐĐK CHƯA HỌC P1

1 1811226269 Nguyễn

Nam 

Công Huy 13/09/1994K18PSU_QCD17.0 5.0 4.6 7.0 7.0 7.0 7.0 8.0 5.0 6.0 6.4 # KĐĐK THIẾU KTP1

2 1811225586 Phạm Thanh Ngọc 19/07/1993K18PSU_QCD18.0 6.0 3.6 8.0 7.0 6.0 6.8 8.0 7.0 7.0 7.3 # KĐĐK Vi phạm QC thi p1

1 1810225088 Nguyễn

Ngọc 

Tiểu Vân 15/03/1994K18PSU_QCD28.0 5.0 4.9 8.0 7.0 5.0 6.3 8.0 6.0 6.0 6.6 # KĐĐK THIẾU KTP1

1 1821123512 Nguyễn

Thành 

Duy Đức 26/10/1994K18CMU_TPM17.0 5.0 3.1 0.0 8.0 8.0 6.0 7.0 # KĐĐK THIẾU ĐIỂM THI P1CHƯA HỌC P2

2 1821125153 Lê Xuân Giang 02/07/1994K18CMU_TPM18.0 9.0 5.0 6.7 7.0 5.0 5.0 5.6 6.0 6.0 4.8 # KĐĐK THIẾU KTP3

3 1821123508 Trần Đình Hóa 26/07/1994K18CMU_TPM1 0.0 7.0 5.0 5.0 5.6 8.0 7.0 6.0 6.8 # KĐĐK CHƯA HỌC P1

4 1821124721 Lý

Ngọc 

Long Phương 10/02/1993K18CMU_TPM1 0.0 0.0 6.0 6.0 4.8 # KĐĐK CHƯA HỌC P1 CHƯA HỌC P2 THIẾU KTP3

1 1821125827 Trần Văn Dũng 30/09/1994K18CMU_TPM2 0.0 7.0 5.0 5.0 5.6 7.0 6.0 7.0 6.8 # KĐĐK CHƯA HỌC P1

2 1821126196 Lê Văn Nghĩa 08/05/1994K18CMU_TPM2 0.0 7.0 5.0 7.0 6.6 8.0 7.0 6.0 6.8 # KĐĐK CHƯA HỌC P1

3 1821126284 Nguyễn Văn Tâm 20/10/1994K18CMU_TPM26.0 5.0 4.3 7.0 5.0 5.0 5.6 7.0 6.0 7.0 6.8 # KĐĐK THIẾU KTP1

1 1811115929 Hồ Việt Cường 17/08/1994K18CMU_TCD18.0 7.0 7.0 7.3 8.0 6.0 6.0 6.6 0.0 # KĐĐK CHƯA HỌC P3

1 1810115498 Lê

Thị 

Phương Dung 17/05/1994K18CMU_TCD27.0 7.0 5.6 8.0 8.0 6.0 7.0 8.0 6.0 7.0 7.1 # KĐĐK THIẾU KTP1

2 1811114517 Trương

Vĩnh 

Toàn Khoa 23/03/1994K18CMU_TCD27.0 7.0 5.0 6.0 6.0 6.0 4.8 0.0 # KĐĐK THIẾU KTP2 CHƯA HỌC P3

3 1811113937 Phan Viết Nhân 17/11/1994K18CMU_TCD26.0 6.0 6.0 6.0 7.0 6.0 3.3 7.0 5.0 6.0 6.1 # KĐĐK THIẾU THI P2

1 1821144976 Trần Đại Hạnh 09/06/1994K18CMU_TTT 0.0 7.0 0.0 5.0 4.6 6.0 5.0 6.0 5.8 # KĐĐK CHƯA HỌC P1 KTP2 ĐẠT THẤP

2 1821144975 Thái Thanh Hùng 06/06/1994K18CMU_TTT7.0 8.0 5.0 6.2 8.0 7.0 5.0 6.3 6.0 6.0 4.8 # KĐĐK THIẾU KTP3
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3 1820214256 Đỗ Thị Thùy Hương 20/09/1994K18CMU_TTT 0.0 0.0 6.0 7.0 3.2 # KĐĐK CHƯA HỌC P1 CHƯA HỌC P2 THIẾU THIP3

4 1821144426 Đào Duy Tùng 23/11/1993K18CMU_TTT6.0 6.0 4.8 7.0 1.0 5.0 4.8 6.0 7.0 5.3 # KĐĐK THIẾU KTP1 KTP2 ĐẠT THẤP THIẾU KTP3

5 1820146100 Lê Thị Kim Thoa 13/06/1994K18CMU_TTT 0.0 0.0 6.0 7.0 7.0 6.7 # KĐĐK CHƯA HỌC P1 CHƯA HỌC P2

6 1725261943 Võ Nguyên Huy 30/05/1993K18CMU_TTT6.0 7.0 0.0 6.0 6.0 4.8 # KĐĐK THIẾU KTP1 CHƯA HỌC P2 THIẾU KTP3

1 1810214471 Lê Thị Mỹ Lệ 22/05/1994 K18KCD1 7.0 6.0 6.0 6.3 8.0 6.0 3.6 8.0 6.0 7.0 7.1 # KĐĐK Vi phạm QC thi p2

2 1810216488 Lê Thảo Vi 10/01/1994 K18KCD1 8.0 5.0 4.9 8.0 6.0 5.0 6.1 8.0 6.0 6.0 6.6 # KĐĐK THIẾU KTP1

1 1810215021 Trần

Thị 

Phong Diễm 18/05/1994 K18KCD2 8.0 7.0 5.0 6.3 8.0 7.0 3.8 8.0 8.0 7.0 7.5 # KĐĐK Vi phạm QC thi p2

2 1810215019 Dương Thị Mỹ Duyên 18/02/1994 K18KCD2 8.0 6.0 7.0 7.1 8.0 7.0 3.8 8.0 7.0 6.0 6.8 # KĐĐK Vi phạm QC thi p2

3 1810215762 Trần

Thị 

Thanh Thủy 01/01/1994 K18KCD2 5.0 7.0 5.0 5.4 7.0 7.0 5.6 7.0 6.0 6.0 6.3 # KĐĐK THIẾU KTP2

1 1810216124 Nguyễn

Trương 

Mỹ Hảo 28/02/1994 K18KCD3 8.0 5.0 4.9 8.0 7.0 7.0 7.3 8.0 6.0 6.0 6.6 # KĐĐK THIẾU KTP1

2 1810215760 Đặng Thị Mại Phụng 28/11/1993 K18KCD3 5.0 6.0 4.5 6.0 6.0 4.8 6.0 7.0 8.0 7.2 # KĐĐK THIẾU KTP1 THIẾU KTP2

3 1810216119 Phạm Hoài Thu 29/09/1993 K18KCD3 6.0 7.0 3.2 0.0 0.0 # KĐĐK THIẾU ĐIỂM THI P1CHƯA HỌC P2 CHƯA HỌC P3

1 1820723914 Đỗ Thị Ngân Giang 27/04/1994 K18DLL 0.0 8.0 5.0 7.0 6.9 7.0 6.0 5.0 5.8 # KĐĐK CHƯA HỌC P1

2 1821724417 Lê Kim Huy 24/11/1994 K18DLL 6.0 8.0 5.8 8.0 5.0 6.0 6.4 8.0 7.0 8.0 7.8 # KĐĐK THIẾU KTP1

3 1820725421 Nguyễn Thị Thùy Trang 14/06/1993 K18DLL 8.0 5.0 5.0 5.9 7.0 5.0 2.0 4.1 0.0 # KĐĐK THI P2 ĐẠT THẤPCHƯA HỌC P3

4 172427705 Hồ Lê Giang 19/02/1993 K18DLL 7.0 7.0 3.5 7.0 5.0 6.0 6.1 7.0 6.0 7.0 6.8 # KĐĐK THIẾU ĐIỂM THI P1

1 1821316525 Nguyễn Văn Biên 27/05/1994 K18NAB 8.0 5.0 7.0 6.9 7.0 5.0 8.0 7.1 7.0 6.0 3.3 # KĐĐK THIẾU THIP3

1 1820325750 Phan Thị Như Ngọc 30/07/1994 K18NAD 6.0 7.0 5.3 7.0 5.0 6.0 6.1 8.0 8.0 7.0 7.5 # KĐĐK THIẾU KTP1

1 1810345630 Trần Thị Mỹ Hạnh 10/04/1994 K18VCD 6.0 7.0 5.3 8.0 5.0 6.0 6.4 7.0 7.0 5.0 6.0 # KĐĐK THIẾU KTP1

1 1820211958 Phạm Mai Ly 20/02/1993 LCCC 3+1 7.0 6.0 5.1 7.0 5.0 5.0 5.6 8.0 8.0 6.0 7.0 # KĐĐK THIẾU KTP1

2 1820231973 Nguyễn Thị Mỹ Linh 07/04/1993 LCCC 3+1 0.0 7.0 5.0 6.0 6.1 8.0 7.0 7.0 7.3 # KĐĐK CHƯA HỌC P1

3 1821231970 Võ Hưng Bình 01/01/1994 LCCC 3+1 0.0 0.0 8.0 7.0 6.0 6.8 # KĐĐK CHƯA HỌC P1 CHƯA HỌC P2
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